
  UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /QĐ-CĐYT       Khánh Hòa, ngày      tháng      năm 2025

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh,

sinh viên hệ chính quy của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng

Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cư Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong

trường trung cấp, trường cao đẳng;

Căn cứ quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng ban 

hành theo thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-CĐYT ngày 27 tháng 2 năm 2025 của Trường Cao

đẳng Y tế Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng

Y tế Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét, cấp học bổng khuyến khích

học tập đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trưởng các phòng Đào tạo, Hành chính - Tài vụ; Trưởng các đơn vị và cá

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, ĐT

HIỆU TRƯỞNG

          Trần Ngọc Thành



UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ
Quy chế xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên hệ

chính quy của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-CĐYT, ngày      /      /2023

của Hiệu trưởng Trường Cao Y tế Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc áp dụng, tiêu chuẩn, cách tính điểm, xếp loại, mức

học bổng và quy trình, thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập.

2. Quy chế này áp dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) đang theo học chương

trình Trung cấp, Cao đẳng hệ chính quy của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (sau đây gọi

là Nhà trường).

Chương II

TIÊU CHUẨN, CÁCH TÍNH ĐIỂM, XẾP LOẠI, MỨC VÀ QUY TRÌNH XÉT,

CẤP HỌC BỔNG KHUYÊN KHÍCH HỌC TẬP

Điều 2. Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

Học sinh, sinh viên hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí và các loại phí theo quy định

đúng hạn;

Không có điểm tổng kết học phần, môn học dưới 5.0 điểm (tính theo thang điểm 10);

Học sinh, sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện từ loại Khá trở lên;

Không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, không vi phạm quy định của pháp luật trong

thời gian xét, cấp học bổng. 

Điều 3. Cách tính điểm xét học bổng khuyến khích học tập

1. Điểm học tập là điểm trung bình chung học tập trong kỳ được xác định theo Thông

tư  09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và

Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao

đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra,

thi, xét công nhận tốt nghiệp áp dụng đối với các lớp tuyển sinh từ năm 2021 trở về trước;

Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương

binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên

chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ áp dụng đối với các lớp tuyển sinh

từ năm 2022 trở về sau và chỉ lấy điểm thi kết thúc môn học lần thứ nhất và các văn bản

hiện hành. 



2. Điểm rèn luyện được xác định theo quy định tại Thông tư 17/2017/TT BLĐTBXH

ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; Quy chế công tác học

sinh, sinh viên theo Quyết định số /QĐ-CĐYT của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

ban hành ngày      tháng      năm 2025.

Điều 4. Xếp loại học bổng khuyến khích học tập

TT
LOẠI HỌC

BỔNG

ĐIỀU KIỆN

XẾP LOẠI HỌC TẬP XẾP LOẠI RÈN LUYỆN

1 Học bổng Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

2 Học bổng Giỏi
Xuất sắc Tốt

Giỏi Xuất sắc, tốt

3 Học bổng Khá

Xuất sắc Khá

Giỏi Khá

Khá Xuất sắc, tốt, khá

Điều 5. Nguồn và mức học bổng khuyến khích học tập

1. Nguồn học bổng khuyến khích học tập: Nguồn Quỹ học bổng khuyến khích học tập

được trích tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí trong kỳ (Theo Nghị định số 84/2020/NĐ-

CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số

điều của Luật Giáo dục) và chia theo đối tượng trong ngân sách và ngoài ngân sách.

2. Mức học bổng khuyến khích học tập

- Mức học bổng Khá bằng 100% mức học phí trong kỳ;

- Mức học bổng Giỏi bằng mức 100% học phí trong kỳ cộng thêm 250.000 đồng;

- Mức học bổng Xuất sắc bằng mức 100% học phí trong kỳ cộng thêm 500.000 đồng.

Điều 6. Nguyên tắc và quy trình xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

1. Nguyên tắc:

a. Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập căn cứ vào nguồn thu học phí để

xác lập quỹ học bổng khuyến khích học tập cho từng khóa học, ngành học, đối tượng;

- Học bổng khuyến khích học tập hệ Cao đẳng được xét theo 02 khối:

+ Khối Dược gồm các lớp chuyên ngành Dược;

+ Khối Y là tất cả các ngành đào tạo tại trường trừ ngành Dược;



b. Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập căn cứ vào kết quả học tập và rèn

luyện của học sinh, sinh viên thực hiện xét, cấp học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở

xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định. Trong trường hợp số lượng học sinh, sinh

viên thuộc diện được xét cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng thì việc xét, cấp học

bổng do Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập tham mưu cho Hiệu trưởng quyết

định;

- Trong cùng loại học bổng xét theo thứ tự: Kết quả học tập, kết quả rèn luyện, kết quả

tham gia hoạt động tập thể.

c. Học bổng được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.

Học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, trợ cấp xã hội, chính sách

ưu đãi thì vẫn được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập.

2. Quy trình xét cấp học bổng khuyến khích học tập:

Bước 1. Phòng Đào tạo gửi bảng điểm sơ kết học kỳ cho cố vấn học tập/ giáo viên chủ

nhiệm các lớp.

Bước 2. Cố vấn học tập/Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp để xem xét, đánh giá, lập

danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập (phụ lục

1) gửi kèm biên bản họp lớp về phòng Đào tạo;

Bước 3. Phòng Đào tạo căn cứ biên bản đề nghị của lớp, tổng hợp danh sách học sinh,

sinh viên đủ điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo từng khóa học, ngành

học, đối tượng và trình Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập;

Bước 4. Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập tiến hành họp, xét, và chốt

danh sách học sinh sinh viên dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập.

Bước 5. Phòng Đào tạo lập danh sách học sinh, sinh viên dự kiến được cấp học bổng

khuyến khích học tập; thông báo cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm, học sinh, sinh viên ít

nhất 10 ngày làm việc trước khi ban hành quyết định và phải được công khai trong toàn

Trường. Phòng Đào tạo tổng hợp ý kiến thông qua cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm và

phản hồi lại Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập giải quyết.

Bước 6. Phòng Đào tạo phối hợp với phòng Hành chính - Tài vụ tham mưu, trình hiệu

trưởng quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập.

Bước 7. Hiệu trưởng xem xét và quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học

sinh, sinh viên.

Bước 8: Phòng Hành chính - Tài vụ tiến hành cấp phát học bổng khuyến khích học tập

cho học sinh, sinh viên theo quyết định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ðiều 7. Cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm

Sau khi nhận bảng điểm sơ kết học kỳ, tiến hành họp lớp, lập danh sách học sinh, sinh

viên đủ điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập (phụ lục 1) gửi về phòng Đào tạo.



Ðiều 8. Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo có trách nhiệm chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực

hiện;

Sau khi nhận danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện xét cấp học bổng khuyến

khích học tập từ các lớp, phòng Đào tạo tiến hành tổng hợp, trình Hiệu trưởng phê duyệt

danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập và chuyển

cho thư ký Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập;

Nhận biên bản họp Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập và danh sách học

sinh, sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập; phối hợp phòng Hành

chính - Tài vụ tiến hành soạn thảo quyết định cấp học bổng và trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Ðiều 9. Phòng Hành chính – Tài vụ

Cung cấp thông tin đóng học phí và trích quỹ học bổng khuyến khích học tập cho học

sinh sinh, viên chính quy theo quy định;

Phối hợp phòng Đào tạo, soạn thảo quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập;

Phòng Hành chính - Tài vụnhận được quyết định cấp học bổng, tiến hành cấp phát học

bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên có trên trong danh sách.

Điều 10. Thành lập Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập

Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập.

Hội đồng gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng: Là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng;

b) Thường trực Hội đồng: Là Trưởng phòng Đào tạo;

c) Các ủy viên: Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng liên quan.

Điều 11. Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập

Tổ chức họp xét, cấp học bổng khuyên khích học tập theo đúng quy chế, quy trình và

cung cấp biên bản họp hội đồng, danh sách học sinh, sinh viên dự kiến được nhận học bổng

khuyến khích học tập cho phòng Đào tạo.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh, các bộ phận gửi văn

bản về phòng Đào tạo tổng hợp và trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.



PHỤ LỤC 1:

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                              Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

DANH SÁCH HSSV

ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

HỌC KỲ............................ NĂM HỌC ......................

Lớp: ..........................

I. Mức học bổng loại xuất sắc:

- Kết quả học tập (lần 1): xuất sắc - Kết quả rèn luyện: xuất sắc

- Không có điểm tổng kết HP < 5 điểm            - Không vi phạm kỷ luật

STT HỌ VÀ TÊN
MÃ

HSSV

ĐỐI

TƯỢNG

ĐIỂM

HỌC TẬP

ĐIỂM

RÈN

LUYỆN

GHI

CHÚ

1

2

...

II. Mức học bổng loại giỏi:

- Kết quả học tập (lần 1): giỏi trở lên - Kết quả rèn luyện: tốt trở lên

- Không có điểm tổng kết HP < 5 điểm            - Không vi phạm kỷ luật

STT HỌ VÀ TÊN
MÃ

HSSV

ĐỐI

TƯỢNG

ĐIỂM

HỌC TẬP

ĐIỂM

RÈN

LUYỆN

GHI

CHÚ

1

2

...

III. Mức học bổng loại khá:

- Kết quả học tập (lần 1): khá trở lên - Kết quả rèn luyện: khá trở lên

- Không có điểm tổng kết HP < 5 điểm            - Không vi phạm kỷ luật

STT HỌ VÀ TÊN
MÃ

HSSV

ĐỐI

TƯỢNG

ĐIỂM

HỌC TẬP

ĐIỂM

RÈN

LUYỆN

GHI

CHÚ

1

2

...

Danh sách trên được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới, xét theo thang điểm 10.

 Khánh Hòa, ngày........tháng ....... năm..........

             CVHT/GVCN         BAN CÁN SỰ
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